
Trình bày 

biện pháp
Thực hành

1 Nguyễn Thị Hạnh 18,5 19 Xuất sắc

2 Bàn Thị Đào 18,1 19 Xuất sắc

3 Hoàng Thị Thu Thủy 17 19 Xuất sắc

4 Dương Thị Nguyệt 17,5 19 Xuất sắc

5 Nguyễn Thị Bích 16,5 18,5

6 Triệu Thị Hằng 16,7 19 Xuất sắc

7 Nguyễn Thị Huế 15 18,5

8 Hoàng Thị Nghề 15 18

9 Hoàng Thị Cận 14,5 18,5

10 Lý Thị Tú 17,2 19 Xuất sắc

11 Hoàng Thị Hường 15,3 18

12 Lê Thị Thu Huyền 17 19 Xuất sắc

13 Hoàng Thị Hậu 16 18,5

14 Hoàng Thị Mây 14,6 18

15 Hoàng Thị Vinh 17 18,5

16 Nguyễn Thị Ngần 14,3 18

17 Hoàng Thị Chinh 16 19 Xuất sắc

18 Phạm Thị Tuyến 14,6 18,5

19 Đặng Thị Ngọc Anh 18,5 19 Xuất sắc

20 Đinh Thị Nở 14 18

21 Nông Thị Ngọc 14 18,5

( Danh sách 21 đ/c đạt giáo viên giỏi cấp trường năm học 2025-2026)

Trương Thị Tuyến

Người lập biểu

Ma Thị Sen

UBND XÃ HÙNG AN

TRƯỜNG MN TIÊN KIỀU

Họ và tênSTT

HIỆU TRƯỞNG

Xếp giải Ghi chú

    BIỂU TỔNG HỢP ĐIỂM

Các phần thi Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2025-2026

Kết quả các phần thi



ư



       UBNDXÃ HÙNG AN

Giám 

khảo 1

Giám 

khảo 2

Giám 

khảo 3

1 Nguyễn Thị Hạnh 19 19 19 57 19 Đạt

2 Bàn Thị Đào 19 19 19 57 19 Đạt

3 Hoàng Thị Thu Thủy 19 19 19 57 19 Đạt

4 Dương Thị Nguyệt 19 19 19 57 19 Đạt

5 Nguyễn Thị Bích 18,5 18,5 18,5 55,5 18,5 Đạt

6 Triệu Thị Hằng 19 19 19 57 19 Đạt

7 Nguyễn Thị Huế 18,5 18,5 18,5 55,5 18,5 Đạt

8 Hoàng Thị Nghề 18 18 18 54 18 Đạt

9 Hoàng Thị Cận 18,5 18,5 18,5 55,5 18,5 Đạt

10 Lý Thị Tú 19 19 19 57 19 Đạt

11 Hoàng Thị Hường 18 18 18 54 18 Đạt

12 Lê Thị Thu Huyền 19 19 19 57 19 Đạt

13 Hoàng Thị Hậu 18,5 18,5 18,5 55,5 18,5 Đạt

14 Hoàng Thị Mây 18 18 18 54 18 Đạt

15 Hoàng Thị Vinh 18,5 18,5 18,5 55,5 18,5 Đạt

16 Nguyễn Thị Ngần 18 18 18 54 18 Đạt

17 Hoàng Thị Chinh 19 19 19 57 19 Đạt

18 Phạm Thị Tuyến 18,5 18,5 18,5 55,5 18,5 Đạt

19 Đặng Thị Ngọc Anh 19 19 19 57 19 Đạt

20 Đinh Thị Nở 18 18 18 54 18 Đạt

21 Nông Thị Ngọc 18,5 18,5 18,5 55,5 18,5 Đạt

(Danh sách 21/21 đ/c đạt tiết thực hành giáo viên giỏi cấp trường năm học 2025-2026)

TRƯỜNG MN TIÊN KIỀU

  BIỂU TỔNG HỢP ĐIỂM

 Phần thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2025-2026

STT Họ và tên Xếp loại Ghi chú

Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG

Kết quả các phần thi thực 

hành
Tổng 

điểm

Điểm 

trung 

bình



Ma Thị Sen Trương Thị Tuyến





    UBND  XÃ HÙNG AN

Giám 

khảo 1

Giám 

khảo 2

Giám 

khảo 3

1 Nguyễn Thị Hạnh 18,5 18,5 18,5 55,5 18,5 Đạt

2 Bàn Thị Đào 18 18,5 18 54,5 18,1 Đạt

3 Hoàng Thị Thu Thủy 17 17 17 51 17 Đạt

4 Dương Thị Nguyệt 17,5 17,5 17,5 52,5 17,5 Đạt

5 Nguyễn Thị Bích 16,5 16,5 16,5 49,5 16,5 Đạt

6 Triệu Thị Hằng 16,5 16,5 17 50 16,7 Đạt

7 Nguyễn Thị Huế 15 15 15 45 15 Đạt

8 Hoàng Thị Nghề 15 15 15 45 15 Đạt

9 Hoàng Thị Cận 14,5 14,5 14,5 43,5 14,5 Đạt

10 Lý Thị Tú 17 17 17,5 51,5 17,2 Đạt

11 Hoàng Thị Hường 15,5 15,5 15 46 15,3 Đạt

12 Lê Thị Thu Huyền 17 17 17 51 17 Đạt

13 Hoàng Thị Hậu 16 16 16 48 16 Đạt

14 Hoàng Thị Mây 14,5 14,5 15 44 14,6 Đạt

15 Hoàng Thị Vinh 17 17 17 51 17 Đạt

16 Nguyễn Thị Ngần 14 14 15 43 14,3 Đạt

17 Hoàng Thị Chinh 16 16 16 48 16 Đạt

18 Phạm Thị Tuyến 14,5 14,5 15 44 14,6 Đạt

19 Đặng Thị Ngọc Anh 18,5 18,5 18,5 55,5 18,5 Đạt

20 Đinh Thị Nở 14 14 14 42 14 Đạt

21 Nông Thị Ngọc 14 14 14,5 42,5 14 Đạt

TRƯỜNG MN TIÊN KIỀU

STT Họ và tên

Kết quả phần thi trình bày 

biên pháp
Tổng 

điểm

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỂM

            Phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục             

của giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2025-2026

Ghi chú

(Danh sách 21/21 đ/c đạt phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục của hội thi 

giáo viên giỏi cấp trường năm học 2025-2026)

Điểm 

trung 

bình

Xếp loại 

Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG



Ma Thị Sen Trương Thị Tuyến
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